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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-SYT Quảng Trị, ngày 15 tháng 02 năm 2024 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TIẾP THU Ý KIẾN BỔ SUNG, HOÀN CHỈNH LẠI DỰ THẢO TỜ TRÌNH  

Dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế  

mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
 

Kính gửi: Sở Tư pháp Quảng Trị. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại Văn bản số 6319/UBND-KGVX ngày 28 tháng 11 năm 2023 về 

việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

Bảo hiểm Y tế;  

Sở Y tế bổ sung, hoàn chỉnh lại dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết “Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Sau khi lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ, 

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, Sở Y tế báo cáo kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến của các sở, ngành kể trên như sau: 

TT Nội dung ý kiến 
Cơ 

quan 
Giải trình, tiếp thu ý kiến 

1 

Thống nhất với đề xuất quy định giá bằng mức giá tối thiểu 

của khung giá do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Thông tư 

số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 
Sở Tài 

chính 

Tiếp thu 

Tại Phụ lục III – Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dung 

cho các hạng Bệnh viện: Cột giá theo Thông tư 22/2023/TT-

BYT đưa vào so sánh với mức giá đề xuất tại một số dịch vụ 

không đúng với mức giá quy định tại thông tư, cụ thể: dòng 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ 

quan 
Giải trình, tiếp thu ý kiến 

số thứ tự 5, 732, 1010, 1105, 1188, 1203, 1209 

2 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung và sửa lại như sau cho chặt chẽ, rõ 

ràng: 

“1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức giá cụ 

thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thực hiện tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.” 

Sở Tư 

pháp 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa 

Tại  Điều 2: Đề nghị bổ sung đoạn đầu của Điều này cụm từ: 

“Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:”, đồng 

thời bỏ cụm từ “kiểm tra sức khỏe” tại nội dung tại khoản 1 

Điều này để đảm thống nhất với tên gọi của Phụ lục I ban 

hành kèm theo dự thảo Nghị quyết 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa 

Tại Điều 3 và 4: Đề nghị nghiên cứu tách riêng Điều khoản 

chuyển tiếp thành 1 Điều riêng. Đồng thời nhập Điều 3 và 

Điều 4 thành một điều quy định về điều khoản thi hành 
Tiếp thu và đã chỉnh sửa 

Đối với phụ lục III: Tại dự thảo quý cơ quan đề xuất ban 

hành gồm có 1938 dịch vụ, tuy nhiên tại phụ lục III kèm 

theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT, danh mục dịch vụ gồm 

có 1940 dịch vụ, đề nghị làm rõ lý do thiếu 02 dịch vụ. 

Tiếp thu và giải trình: 

Tại Bảng Phụ lục III: GIÁ DỊCH VỤ KÝ THUẬT VÀ 

XÉT NGHIỆM  tại Thông tư 21/2023/TT-BYT và 

Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y 

tế; Ở vị trí Số thứ tự 1587 và 1613 bị đánh thừa số dẫn 

đến số lượng DVKT tăng lên là 1940 dịch vụ. Sở Y tế 

đã rà soát và chỉnh sửa lại đúng thực tế là 1938 dịch vụ. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ 

quan 
Giải trình, tiếp thu ý kiến 

Đề nghị rà soát lại toàn bộ nội dung các phụ lục kèm theo 

nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 4 

Thông tư số 21/2023/TT-BYT và các phụ lục kèm theo. 
Tiếp thu và đã chỉnh sửa 

2 

Đối với phụ lục số IV: Đề nghị bỏ, nội dung này thực hiện 

theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT, đồng thời tại Điều 2 dự 

thảo Nghị quyết quý cơ quan cũng không quy định đối với 

nội dung này 

Sở Tư 

pháp 

Tiếp thu và giải trình: 

Phụ lục IV là ghi chú một số dịch vụ kỹ thuật y tế tại 

danh mục của Phụ lục III để có cơ sở thực hiện thanh 

toán dịch vụ kỹ thuật đó. 

Tại 3 phụ lục: Đề nghị chỉ quy định mức giá cụ thể đối với 

các dịch vụ, còn những nội dung mức giá theo Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND, mức giá tối thiểu theo Thông tư số 

21/2023/TT-BYT, giá theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT 

nên đưa vào dự thảo Tờ trình hoặc báo cáo thuyết minh sẽ 

phù hợp 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa 

Về thời điểm ban hành, có hiệu lực của Nghị quyết: đề nghị 

quý cơ quan nghiên cứu, thống nhất thời điểm trình, có hiệu 

lực thi hành của Nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định 

hiện hành và tình hình thực tế của địa phương 

Tiếp thu và giải trình: 

Căn cứ tình hình cụ thể, sau khi Luật giá ngày 19 tháng 

6 năm 2023 có hiệu lực thi hành, Sở Y tế sẽ trình bổ 

sung điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết. 

Đề nghị chỉnh sửa như sau để đảm bảo thống nhất với phạm 

vi điều chỉnh của dự thảo: 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không 

phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ 

quan 
Giải trình, tiếp thu ý kiến 

Đề nghị bỏ “Trung tâm Công báo - Tin học (VP UBND tỉnh) 

vì hiện nay đã được nhập lại thành Cổng thông tin điện tử 

tỉnh 
Tiếp thu và đã chỉnh sửa 

3 

Bổ sung thêm giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa có 

tên và giá dịch vụ tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 

17/11/2023 của Bộ Y tế bao gồm 3 dịch vụ kỹ thuật: 

- HAV Ab test nhanh; 

- HEV Ab test nhanh; 

- Methamphetamine định tính 

Trung 

tâm Y 

tế 

huyện 

Cam Lộ 

Tiếp thu góp ý của đơn vị. Tuy nhiên không chỉnh sửa 

mục này. 

Giải trình: 

1. Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 7, Thông tư 

21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023: “Các dịch vụ chưa 

được quy định mức giá….áp dụng theo mức giá của 

dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và 

chi phí thực hiện”  và Quyết định số 140/QĐ-BYT ngày 

15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế: Dịch vụ 

HAV Ab test nhanh; HEV Ab test nhanh được xếp 

tương đương với dịch vụ Rikettsia Ab (mã tương đương 

24.0155.1696 và 24.0136.1696). Vì vậy áp dụng thanh 

toán theo giá của DVKT Rikettsia Ab; 

2. Methamphetamine là chất gây nghiện thuộc nhóm các 

chất kích thích dạng amphetamine. Giá dịch vụ 

Amphetamin định tính đã được quy định giá tại Thông 

tư 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế. Vì 

vậy thực hiện thanh toán theo giá của dịch vụ 

Amphetamin (định tính). 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ 

quan 
Giải trình, tiếp thu ý kiến 

4 

Đề xuất thêm giá dịch vụ theo danh mục như sau: 

STT Tên dịch vụ 
Thông tư 

22/2023/TT-BYT 

IX RĂNG – HÀM – MẶT  

 Các kỹ thuật về răng, miệng  

 Chụp sứ Cercon 3.800.000 

 Chụp sứ Ziconia 2.800.000 

 Chụp hợp kim Titanium cần sứ 1.300.000 

 Chụp hợp kim thường cần sứ 800.000 

 Cùi giả 200.000 

 Đệm hàm, và hàm nhựa cứng 200.000 

 Máng tẩy 200.000 

 Phục hình toàn hàm 2.000.000 

 Trám thẩm mỹ 300.000 

 
Hàm giả tháo lắp bán phần nền 

nhựa dẻo 
650.000 

 
Hàm giả tháo lắp bán phần nền 

nhựa thường 
250.000 

 Chích áp xe lợi 200.000 

 Điều trị răng  

 Chốt cùi đúc kim loại 200.000 

Trung 

tâm Y 

tế 

huyện 

Triệu 

Phong 

Không có cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng 

cơ cấu giá của các dịch vụ kỹ thuật nên không có cơ 

sở pháp lý để đưa vào đề xuất thêm vào giá khám chữa 

bệnh ngoài phạm vi BHYT  thanh toán. 
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TT Nội dung ý kiến 
Cơ 

quan 
Giải trình, tiếp thu ý kiến 

 Tẩy trắng răng hai hàm 800.000 

 
Liên kết cố định răng lung lay bằng 

nẹp kim loại 
300.000 

 
Liên kết cố định răng lung lay bằng 

dây cung kim loại và Composite 
300.000 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Hùng 
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